
Stt Tên cơ sở Địa chỉ Số điện thoại Tên sản phẩm Số tự công bố
Ngày tự 

công bố

Địa chỉ sản xuất

(đối với sản phẩm nhập 

khẩu)

1
HỘ KINH DOANH TẠ 

THỊ HƯỞNG

Hẻm 51, đường Nguyễn 

Trường Tộ, phường Tân 

Thiện, thị xã la Gi

0906.424.302 Bánh phở tươi
01/HKD Tạ Thị 

Hưởng/2020
1/4/2020

2
HỘ KINH DOANH TẠ 

THỊ HƯỞNG

Hẻm 51, đường Nguyễn 

Trường Tộ, phường Tân 

Thiện, thị xã la Gi

906,424,302 Bánh phở khô
02/HKD Tạ Thị 

Hưởng/2020
1/4/2020

3

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI ĐỐI 

TÁC VIỆT

Số 01A, Lý Thường Kiệt, 

Đức Nghĩa, Phan Thiết, Bình 

Thuận

(0252) 3722.466

Bia Harboe Bear 

Beer Strong 

Lager 7.7%-

500ml

15/Công ty Cổ phần 

Thương mại Đối Tác 

Việt/2020

3/25/2020

Nhà sản xuất: Darguner 

Brauerei GmbH, địa chỉ: 

Brauerei Str.3, D - 

17159 Dargun, Germany

4

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI ĐỐI 

TÁC VIỆT

Số 01A, Lý Thường Kiệt, 

Đức Nghĩa, Phan Thiết, Bình 

Thuận

(0252) 3722.466
Bia HB Hofräu 

Original

16/Công ty Cổ phần 

Thương mại Đối Tác 

Việt/2020

3/25/2020

Nhà sản xuất: Staatliches 

Hofbräuhaus in 

München, địa chỉ: 

Hofbräuallee 1, D - 

81829, München, 

Germany

5

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI ĐỐI 

TÁC VIỆT

Số 01A, Lý Thường Kiệt, 

Đức Nghĩa, Phan Thiết, Bình 

Thuận

(0252) 3722.466

Ly thủy tinh 

dùng uống bia có 

quai 500ml

17/Công ty Cổ phần 

Thương mại Đối Tác 

Việt/2020

3/25/2020

Nhà sản xuất: Staatliches 

Hofbräuhaus in 

München, địa chỉ: 

Hofbräuallee 1, D - 

81829, München, 

Germany

6

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI ĐỐI 

TÁC VIỆT

Số 01A, Lý Thường Kiệt, 

Đức Nghĩa, Phan Thiết, Bình 

Thuận

(0252) 3722.466

Ly thủy tinh 

dùng uống bia 

không quai 

500ml

18/Công ty Cổ phần 

Thương mại Đối Tác 

Việt/2020

3/25/2020

Nhà sản xuất: Staatliches 

Hofbräuhaus in 

München, địa chỉ: 

Hofbräuallee 1, D - 

81829, München, 

Germany
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7

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI ĐỐI 

TÁC VIỆT

Số 01A, Lý Thường Kiệt, 

Đức Nghĩa, Phan Thiết, Bình 

Thuận

(0252) 3722.466

Bia Harboe Bear 

Beer  Lager 5%-

330ml

19/Công ty Cổ phần 

Thương mại Đối Tác 

Việt/2020

3/25/2020

Nhà sản xuất: Darguner 

Brauerei GmbH, địa chỉ: 

Brauerei Str.3, D - 

17159 Dargun, Germany

8

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI ĐỐI 

TÁC VIỆT

Số 01A, Lý Thường Kiệt, 

Đức Nghĩa, Phan Thiết, Bình 

Thuận

(0252) 3722.466

Bia Harboe Bear 

Beer  Wheat 5%-

330ml

20/Công ty Cổ phần 

Thương mại Đối Tác 

Việt/2020

3/25/2020

Nhà sản xuất: Darguner 

Brauerei GmbH, địa chỉ: 

Brauerei Str.3, D - 

17159 Dargun, Germany

9

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI ĐỐI 

TÁC VIỆT

Số 01A, Lý Thường Kiệt, 

Đức Nghĩa, Phan Thiết, Bình 

Thuận

(0252) 3722.466

Ly thủy tinh 

dùng uống bia có 

quai 1000ml

21/Công ty Cổ phần 

Thương mại Đối Tác 

Việt/2020

3/25/2020

Nhà sản xuất: Staatliches 

Hofbräuhaus in 

München, địa chỉ: 

Hofbräuallee 1, D - 

81829, München, 

Germany

10

HỘ KINH DOANH CƠ 

SỞ SẢN XUẤT RƯỢU 

PHƯƠNG ĐÔNG

Đường Kinh tế mới, tổ 18, 

thôn Phước Tiến, xã Tân 

Phước, thị xã La Gi

0976.859.388

Rượu Nhân sâm - 

Bìm bịp 

29,5%VOL

01/HKD Cơ sở sản 

xuất rượu Phương 

Đông/2020

2/28/2020

11

HỘ KINH DOANH CƠ 

SỞ SẢN XUẤT RƯỢU 

PHƯƠNG ĐÔNG

Đường Kinh tế mới, tổ 18, 

thôn Phước Tiến, xã Tân 

Phước, thị xã La Gi

0976.859.388
Rượu Rắn 

29,5%VOL

02/HKD Cơ sở sản 

xuất rượu Phương 

Đông/2020

2/28/2020

12

HỘ KINH DOANH CƠ 

SỞ SẢN XUẤT RƯỢU 

PHƯƠNG ĐÔNG

Đường Kinh tế mới, tổ 18, 

thôn Phước Tiến, xã Tân 

Phước, thị xã La Gi

0976.859.388

Rượu Nhân sâm - 

Tắc kè - Hải mã 

35,5%VOL

03/HKD Cơ sở sản 

xuất rượu Phương 

Đông/2021

2/28/2020

13

HỘ KINH DOANH CƠ 

SỞ BÁNH TRÁNG 

NHƯ QUỲNH

Sân đội 3, khu phố Phú An, 

thị trấn Phú Long, huyện 

Hàm Thuận Bắc

0976.866.579

Bánh tráng dừa 

đặc sản xứ nẫu 

hiệu Như Quỳnh

01/HKD Cơ sở bánh 

tráng Như 

Quỳnh/2020

3/9/2020

14

HỘ KINH DOANH CƠ 

SỞ BÁNH TRÁNG 

NHƯ QUỲNH

Sân đội 3, khu phố Phú An, 

thị trấn Phú Long, huyện 

Hàm Thuận Bắc

0976.866.579

Bánh tráng 

nướng hiệu Như 

Quỳnh

02/HKD Cơ sở bánh 

tráng Như 

Quỳnh/2020

3/9/2020



15

HỘ KINH DOANH CƠ 

SỞ BÁNH TRÁNG 

NHƯ QUỲNH

Sân đội 3, khu phố Phú An, 

thị trấn Phú Long, huyện 

Hàm Thuận Bắc

0976.866.579
Bánh tráng dừa 

hiệu Như Quỳnh

03/HKD Cơ sở bánh 

tráng Như 

Quỳnh/2020

3/9/2020

16

HỘ KINH DOANH CƠ 

SỞ BÁNH TRÁNG 

NHƯ QUỲNH

Sân đội 3, khu phố Phú An, 

thị trấn Phú Long, huyện 

Hàm Thuận Bắc

0976.866.579

Bánh tráng ruốc 

biển hiệu Như 

Quỳnh

04/HKD Cơ sở bánh 

tráng Như 

Quỳnh/2020

3/9/2020

17

HỘ KINH DOANH CƠ 

SỞ BÁNH TRÁNG 

NHƯ QUỲNH

Sân đội 3, khu phố Phú An, 

thị trấn Phú Long, huyện 

Hàm Thuận Bắc

0976.866.579
Bánh tráng chuối 

hiệu Như Quỳnh

05/HKD Cơ sở bánh 

tráng Như 

Quỳnh/2020

3/9/2020


